
Bộ lọc chân không
ESF-3
Số bộ phận: 191202

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Vị trí lắp đặt bất kì
Độ mịn bộ lọc 10 µm
Áp suất vận hành -0.95 bar...4 bar
Lưu lượng @ chân không = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) 100 l/ph
Môi chất vận hành khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 9 g
Kiểu gắn với ren ngoài

Qua cổng nối chân không
Cổng nối khí nén M4
Giác hút chân không M4
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt NBR
Vật liệu bộ lọc PVF
Vật liệu vỏ Nhôm

Đồng thau, mạ niken

Feb 13, 2025 – Có thể thay đổi - Festo SE & Co. KG 1/1


